

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/6/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2984
	Hoàng Văn Minh
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3039
	Võ Văn Thanh
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3
	3042
	Lê Minh Tú
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	3044
	Phạm Thị Hương
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3045
	Nguyễn Văn Bách
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3048
	Trần Ngọc Huy
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	3050
	Phan Văn Huy
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	3055
	Dương Thị Lan Hương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3056
	Lê Thị Nương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	3059
	Bùi Chiến Thắng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	3064
	Lưu Quang Trí
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3066
	Đặng Thị Qúy
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3067
	Nguyễn Văn Hải
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	3068
	Trương Thị Hải Hà
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	3069
	Mai Nhật Luân
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3072
	Lương Thị Khánh Huyền
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	3075
	Nguyễn Thị Hồng Ngát
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	3077
	Trương Khánh Hoàn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	3078
	Lê Hải An
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3080
	Đỗ Võ Anh
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	3082
	Trần Thế Vũ
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3084
	Nguyễn Thị Thu
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	23
	3085
	Nguyễn Thị Quyên
	Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	3087
	Nguyễn Hảo Tâm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	3091
	Mai Trọng Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	3092
	Phạm Văn Khôi
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	27
	3093
	Lưu Văn Bình
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	3094
	Phạm Văn Phước
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	29
	3095
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	3096
	Nguyễn Văn Năm
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	3097
	Bùi Tuấn Vũ
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	3100
	Phạm Thị Thùy Dung
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	3101
	Nguyễn Huyền Trang
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	3103
	Trương Thị Thùy Dung
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	35
	3104
	Dương Phước Ninh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	3105
	Lê Xuân Tiến
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	3106
	Nguyễn Thị Nhung
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	3107
	Nguyễn Đức Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	3108
	Nguyễn Văn Huy
	Quảng Minh, Ba Đồn,  Quảng Bình

	40
	3109
	Đỗ Thị Thu
	Kiến Giang, Lệ Thủy,  Quảng Bình

	41
	3110
	Võ Nữ Hoàng Yến
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	3111
	Hoàng Duy Khương
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	3112
	Bùi Tuấn Sơn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	44
	3113
	Đoàn Thị Hải Yến
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	3114
	Nguyễn Viết Nam
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	46
	3115
	Lê Trần Lan Hương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	47
	3117
	Nguyễn Văn Thảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	48
	3118
	Trần Quốc Long
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49
	3119
	Tưởng Cao Kỳ
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	50
	3121
	Nguyễn Văn Tuyên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51
	3123
	Nguyễn Văn Tài
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52
	3128
	Phạm Hoài
	Quảng Lộc, Ba Đồn,  Quảng Bình

	53
	3131
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	An Thủy, Lệ Thủy,  Quảng Bình

	54
	3132
	Đặng Thế Trung
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55
	3133
	Nguyễn Quang Minh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	3134
	Lê Thanh Vũ
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57
	3136
	Đặng Thị Thùy Dương
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58
	3137
	Hồ Thị Thanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


